SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM     ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA KỲ II MÔN TIẾNG ANH 10 (7 NĂM) NĂM HỌC 2020 – 2021
THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (24 câu X 0.3 điểm = 7.2 điểm)
	CÂU
	CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	GHI CHÚ

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VD THẤP
	VD  CAO
	
	

	1
	Sounds
	X
	
	
	
	/f/ - /v/
	

	2
	Sounds
	X
	
	
	
	/uə/ -/ɪə/ -  /eə/
	

	3
	Grammar
	
	X
	
	
	Adj (v-ing/ V-ed )
	

	4
	Grammar
	X
	
	
	
	Conditional Sentence  
	

	5
	Grammar
	X
	
	
	
	a/an/the
	

	6
	Grammar
	X
	
	
	
	Shouldn’t + V1
	

	7
	Grammar
	X
	
	
	
	Passive voice 
	

	8
	Grammar
	
	X
	
	
	Wh question
	

	9
	vocabulary
	
	X
	
	
	Collocation/ idiom/phrasal verb
	

	10
	Vocabulary (Synonyms)
	
	X
	
	
	Root word  in the text
	

	11
	Vocabulary (Antonyms)
	
	X
	
	
	Root word in the text
	

	12
	  Vocabulary
	X
	
	
	
	Word form
	

	13
	Vocabulary
	X
	
	
	
	Preposition
	

	[bookmark: _GoBack]14
	Vocabulary
	
	X
	
	
	Word meaning
	

	15
	Communication
	
	
	X
	
	Speaking
	Unit 9 or 10

	16
	Communication
	
	
	X
	
	Speaking
	Unit 11 , 12 or13

	17
	Cloze text
	X
	
	
	
	Word form
	

	18
	
	
	X
	
	
	Word meaning 
	

	19
	
	
	X
	
	
	Conjunction / connector
	

	20
	
	X
	
	
	
	Collocation / preposition
	

	21
	Reading comprehension
	X
	
	
	
	Getting detail
	

	22
	
	X
	
	
	
	Getting detail
	

	23
	
	
	X
	
	
	Reference
	

	24
	
	
	
	X
	
	Inference / Main Idea
	

	Số câu
	12
	9
	3
	0
	
	

	Số điểm
	3,6
	2,7
	0,9
	0
	
	



PHẦN 2: VIẾT (7 câu x 0,4 điểm = 2,8 điểm)
	CÂU
	CHỦ ĐỀ KIẾN THỨC
	MỨC ĐỘ
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	GHI CHÚ

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VD THẤP
	VD CAO
	
	

	25
	Combination
	X
	
	
	
	Phrase of purpose
	

	26
	Combination
	
	X
	
	
	Conditional sentence  
	

	27
	Combination
	
	
	X
	
	Adj (V-ing/v-ed_)
	

	28
	Transformation
	
	
	X
	
	Passive Voice
	

	29
	Transformation
	
	
	X
	
	It was not until
	

	30
	Transformation
	
	X
	
	
	Wh- question
	

	31
	Transformation
	
	
	
	X
	Conditional sentence 
	

	Số câu
	01
	2
	3
	1
	
	

	Số điểm
	0,4
	0,8
	1,2
	0,4
	
	


	
											



